
STT TÊN SẢN PHẨM THÀNH PHẦN DẠNG BÀO CHẾ ĐÓNG GÓI SỐ ĐĂNG KÝ NHÀ SẢN XUẤT NƯỚC SX
NHÓM 

THẦU

1 PRAVAFEN Pravastatin natri 40 mg, Fenofibrat 160 mg Viên nang cứng Hộp 1 lọ 30 viên 
540110196923

(VN3-156-19)
SMB Technology S.A. Bỉ 1

2 URSOCHOL 250 MG Acid ursodeoxycholic 250 mg Viên nang cứng Hộp 50 viên VN-22135-19 ABC Farmaceutici S.P.A. Ý 1

3 SOLUFOS
Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin calcium 703 

mg) 500 mg
Viên nang cứng Hôp 1 chai 24 viên VN-22523-20

Toll Manufacturing Services, S.L.

(cơ sở đóng gói: Edefarm,S.L.)
Tây Ban Nha 1

4 BETAMOX ES

Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 600; 

acid clavulanic ( dưới dạng Potassium 

clavulanate, diluted) 42,9 mg

Bột pha hỗn dịch uống Hộp 1 chai  50 ml, 100 ml VN-22908-21 Laboratórios Atral, S.A. Bồ Đào Nha 1

5 VESIFIX 5MG FILM COATED TABLET Solifenacin succinat 5 mg Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ × 10 viên VN-22807-21 Nobel Ilac Sanayii VeTicaret A.S. Thổ Nhĩ Kỳ 2

6 VESIFIX 10MG FILM COATED TABLET Solifenacin succinat 10 mg Viên nén bao phim Hộp 3 vỉ × 10 viên VN-22806-21 Nobel Ilac Sanayii VeTicaret A.S. Thổ Nhĩ Kỳ 2

7 TELSOL PLUS 80 MG/ 12,5 MG TABLETS Telmisartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-23032-22
Laboratorios Liconsa, S.A

(Cơ sở xuất xưởng: Inbiotech Ltd., Bulgari)
Tây Ban Nha 1

8 TELSOL PLUS 80 MG/ 25 MG TABLETS Telmisartan 80mg; Hydrochlorothiazide 25 mg Viên nén Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-23033-22
Laboratorios Liconsa, S.A

(Cơ sở xuất xưởng: Inbiotech Ltd., Bulgari)
Tây Ban Nha 1

9 BIOPRAZOL 20 MG Omeprazol 20 mg

Viên nang cứng chứa

pellet bao tan trong

ruột

Hộp 1 lọ x 14 viên, hộp 1 lọ x 

28 viên
VN-23228-22

Pharma PLC. 

(Cơ sở xuất xưởng: Inbiotech Ltd.)
Bulgaria 1

10 Etcoxib 60 mg Etoricoxib 60 mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x 10 viên 560110135423
Atlantic Pharma – Producoes Farmaceutica, 

SA.
Bồ Đào Nha 1

11 Etcoxib 90 mg Etoricoxib 90mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x 10 viên 560110178623
Atlantic Pharma – Producoes Farmaceutica, 

SA.
Bồ Đào Nha 1

12 Etcoxib 12 0mg Etoricoxib 120 mg Viên nén bao phim Hộp 4 vỉ x 7 viên 560110135323
Atlantic Pharma – Producoes Farmaceutica, 

SA.
Bồ Đào Nha 1

13 Rabioxin 20mg
Rabeprazole sodium (dưới dạng Rabeprazole 

sodium hydrate) 20mg

Viên nén bao tan trong 

ruột
Hộp 1 vỉ x 14 viên 840110188823

Laboratorios Liconsa, S.A.

(Cơ sở xuất xưởng: Inbiotech Ltd, Bulgari)
Tây Ban Nha 1

14 Algocod 500MG/30MG

Paracetamol 500mg (dưới dạng Paracetamol 

bound by povidone 515mg); Codeine phosphate 

hemihydrate 30 mg 

Viên nén sủi Hộp 1 tuýp 16 viên 540111187623 SMB Technology S.A. Bỉ 1

15 Alzancer 5mg Orodispersible Tablet Donepezil hydrochlorid 5mg
Viên nén phân tán 

trong miệng
Hộp 4 vỉ x 7 viên VN-23148-22 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. Thổ Nhĩ Kỳ 2

16 Algostase 500mg/50 mg
Paracetamol 500mg (dưới dạng Paracetamol 

bound by povidone 520,83mg); Caffeine 50mg
Viên nén sủi Hộp 1 tuýp 16 viên nén sủi 540100144023 SMB Technology S.A. Bỉ 1

17 Betamox Plus 400

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate) 

400mg; Acid clavulanic 57mg (dưới dạng

Potassium clavulanate, diluted)

Bột pha hỗn dịch uống Hộp 1 chai 60ml, 100ml 560110431823 Laboratórios Atral, S.A. Bồ Đào Nha 1


	med
	Slide 1


